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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠNH PHÚ 

      TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 236/2024/DS-ST 

Ngày: 26-12-2024 

V/v tranh chấp “hợp đồng vay tài 

sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Ông     h c Hi p 

2  Bà  guy n Th     Duy n 

- Thư ký phiên tòa: Ông V  Tuấn  hanh - Thư ký Tòa án  

Trong ngày 26 tháng 12 năm 2024 t i tr  s  Tòa án nh n   n huy n Th nh 

 hú  t nh B n Tr    t    s  th m c ng khai v  án   n s  th   ý số: 

357/2024/TLST-DS ngày 04 tháng 10 năm 2024 về “tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” th o Quy t đ nh đưa v  án ra   t    số: 268/2024/Q   ST-DS ngày 20 

tháng 11 năm 2024 và Quy t đ nh ho n phi n tòa số: 147/2024/Q ST-DS ngày 09 

tháng 12 năm 2024 gi a các đư ng s : 

1. Nguyên đơn: Ông  guy n Văn    sinh năm: 1957; đ a ch : số E ấp Q     

Q  huy n T  t nh B n Tr  ( in v ng mặt)   

2. Bị đơn: Ông Tống Quang T  sinh năm: 1978; đ a ch : ấp Q     Q  huy n T  

t nh B n Tr  (v ng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n ng y 1    2 2  v  trong quá tr nh t  t ng nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn N trình bày: 

Vào ngày 10/5/2023   ng c  cho  ng Tống Quang T vay số tiền 60 000 000 

đồng  hai   n c   àm hợp đồng vay tiền ch ng th c ngày 10/5/2024 t i Văn phòng 

C    i suất  o hai   n t  th a thu n th o quy đ nh c a pháp  u t    c đ ch  ng T 

vay tiền  à ph c v  cho kinh t  c a  ng T  th i h n vay 06 tháng k  t  ngày ký hợp 

đồng    n h n  ng T kh ng thanh toán nợ cho  ng  nhiều   n  ng y u c u  ng T 

thanh toán nợ nhưng  ng T kh ng th c hi n mà c  h a h n  điều này đ   àm ảnh 

hư ng đ n quyền và  ợi  ch hợp pháp c a  ng   

 ay  ng y u c u Tòa án giải quy t:  u c  ng Tống Quang T c  ngh a v  trả 

cho  ng số tiền còn nợ  à 60 00 000 đồng  đồng th i y u c u t nh   i c a số tiền 

60 000 000 đồng  t nh t  ngày 10/5/2023 đ n ngày 10/11/2024  à 18 tháng v i m c 
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  i suất  à 0 83 /tháng  v i số tiền   i  à 8 964 000 đồng  t ng c ng số tiền  ng T 

c  ngh a v  trả cho  ng  à 68 964 000 đồng  Ông kh ng c  y u c u g  khác  

  Bị đơn ông T ng Quang T vắng mặt su t trong quá tr nh t  t ng nên  hông 

có lời tr nh b y. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Sau khi nghi n c u các tài  i u  ch ng c  c  trong hồ s  v  án đ  được   m 

  t t i phi n tòa  H i đồng   t    nh n đ nh: 

 [1] Về quan h  pháp  u t tranh chấp và th m quyền giải quy t v  án: căn c  

vào đ n kh i ki n c a nguy n đ n  ng  guy n Văn N y u c u    đ n  ng Tống 

Quang T trả tiền vay n n quan h  pháp  u t  à tranh chấp hợp đồng vay tài sản th o 

quy đ nh t i  iều 463 B   u t D n s  năm 2015 và khoản 3  iều 26 B   u t Tố 

t ng   n s  năm 2015 thu c th m quyền giải quy t c a Tòa án  B  đ n  ng Tống 

Quang T cư trú t i ấp Q     Q  huy n T  t nh B n Tr   căn c  đi m a khoản 1  iều 

35 và khoản 1  iều 39 B   u t Tố t ng   n s  năm 2015 v  án này thu c th m 

quyền giải quy t c a Tòa án nh n   n huy n Th nh  hú  t nh B n Tr    

 [2] Về th  t c tố t ng: nguy n đ n  ng  guy n Văn    in   t    v ng mặt  

căn c  các  iều 227  228 B   u t Tố t ng   n s  năm 2015  Tòa án ti n hành   t 

   v ng mặt đối v i  ng  guy n Văn    B  đ n  ng Tống Quang T đ  được Tòa 

án tri u t p hợp    đ n   n th  hai đ  tham gia phi n tòa nhưng vẫn v ng mặt 

kh ng c   ý  o  Căn c  khoản 2  iều 227 B   u t Tố t ng   n s  năm 2015 Toà án 

ti n hành   t    v ng mặt đối v i  ng Tống Quang T.  

 [3] Về n i  ung tranh chấp: nguy n đ n  ng  guy n Văn   y u c u    đ n 

ông Tống Quang T trả số tiền t ng c ng  à 68 964 000 đồng  trong đ : nợ gốc  à 

60 000 000 đồng và tiền   i  à 8 964 000 đồng  H i đồng   t    thấy r ng:  

 [3 1] Về ngh a v  ch ng minh: tài  i u  ch ng c  đ  ch ng minh cho y u c u 

kh i ki n c a nguy n đ n  ng  guy n Văn   cung cấp cho Tòa án  à văn  ản c  

ti u đề “H        V   T   ” ( ản ch nh) c  n i  ung th  hi n: “bên cho vay 

l  ông Nguyễn Văn N  bên vay l  ông T ng Quang T  s  ti n vay l    .   .    

đ ng  l i su t t  th a thu n  thời h n vay l     tháng  ph ơng th c thanh toán ti n 

l i tr  h ng tháng  tr  ti n g c  hi đ n h n . Hợp đồng vay tiền này được Văn 

phòng C ch ng th c số 1588 quy n số 01/2023T /CC-SCC/H  D ngày 

10/5/2023. 

 ối v i    đ n  ng Tống Quang T đ  được Tòa án tống đ t các văn  ản tố 

t ng và  ản sao các tài  i u ch ng c   o nguy n đ n giao n p cho Tòa án th o 

đúng quy đ nh nhưng v ng mặt trong các   n Tòa án tri u t p và v ng mặt t i phi n 

tòa. Ông Tống Quang T kh ng đưa ra ý ki n phản đối về các ch ng c  mà nguy n 

đ n giao n p cho Tòa án  kh ng cung cấp tài  i u ch ng c  cho Tòa án  

 Tr n c  s    m   t y u c u kh i ki n và các tài  i u c a nguy n đ n cung 

cấp  vi c kh ng phản đối c a    đ n;  o đ  căn c  vào khoản 2  iều 91 và khoản 2 

 iều 92 B   u t Tố t ng   n s  năm 2015 Tòa án c ng nh n tài  i u  ch ng c   o 

nguy n đ n giao n p  àm c  s   ác đ nh gi a nguy n đ n  ng  guy n Văn   và 

   đ n  ng Tống Quang T c   ác   p  th c hi p hợp đồng vay tài sản th  hi n  ng 
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Tống Quang T c  vay c a  ng  guy n Văn   số tiền 60 000 000 đồng nhưng chưa 

trả   ồng th i c  đ  c  s    m   t hợp đồng vay tài sản được  ng  guy n Văn   

và  ng Tống Quang T giao k t tr n c  s  t  nguy n và   nh đẳng  kh ng ai      a 

 ối hoặc     p  u c  các   n đều c  đ y đ  năng   c pháp  u t và năng   c hành vi 

  n s  n n được   m  à hợp đồng hợp pháp và được c ng nh n th o quy đ nh t i 

 iều 463 B   u t D n s  năm 2015   

 [3 2] Về ngh a v  trả tiền: t  nh ng căn c  như đ  n u   tr n c  căn c   ác 

đ nh    đ n  ng Tống Quang T chưa thanh toán cho  ng  guy n Văn   số tiền đ  

vay 60 000 000 đồng  à vi ph m ngh a v  trả tiền  Do đ   c n  u c  ng Tống 

Quang T c  ngh a v  trả cho  ng  guy n Văn   số tiền 60 000 000 đồng  à ph  

hợp th o quy đ nh t i  iều 466 B   u t D n s  năm 2015   

 [3 3]   t y u c u t nh   i suất: nguy n đ n y u c u  ng Tống Quang T trả 

tiền   i c a số tiền vay 60 000 000 đồng    i t nh t  ngày 10/5/2023 đ n ngày 

10/11/2024  à 18 tháng v i m c   i suất  à 0 83 /tháng  số tiền   i  à 8 964 000 

đồng  H i đồng   t      t thấy  y u c u t nh   i c a nguy n đ n  à c  căn c  ph  

hợp v i quy đ nh c a pháp  u t và th a thu n c a các   n n n được chấp nh n   

 [4] Do y u c u c a nguy n đ n được chấp nh n n n    đ n phải c  ngh a v  

n p án ph    n s  s  th m th o quy đ nh c a pháp  u t.  n ph  được t nh như sau: 

68 964 000 đồng   5    3 448 200 đồng  

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào khoản 3  iều 26  đi m a khoản 1  iều 35   iều 39;  iều 147;  

 iều 227;  iều 228 B   u t Tố t ng   n s  năm 2015; 

 p   ng các  iều 463  466  468 B   u t D n s  năm 2015;  

 p   ng  iều 26  gh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 c a  y  an Thư ng v  Quốc h i quy đ nh về m c thu  mi n  giảm  thu  

n p  quản  ý và s    ng án ph      ph  Tòa án  

Tuy n   : 

1  Chấp nh n y u c u kh i ki n c a nguy n đ n  ng  guy n Văn   đối v i 

   đ n  ng Tống Quang T  Bu c  ng Tống Quang T c  ngh a v  trả cho  ng 

 guy n Văn   số tiền t ng c ng  à 68 964 000 đồng (Sáu mư i tám tri u  ch n 

trăm sáu mư i  ốn ngh n đồng)  trong đ  tiền nợ gốc  à 60 000 000 đồng và tiền   i 

 à 8 964 000 đồng  

    t  khi  ản án c  hi u   c pháp  u t  c  đ n y u c u c a ngư i được thi 

hành án (đối v i khoản tiền phải trả cho ngư i được thi hành án) cho đ n khi thi 

hành án  ong tất cả các khoản tiền  th  hàng tháng   n phải thi hành án còn phải 

ch u khoản tiền   i c a số tiền phải thi hành án th o m c   i suất quy đ nh t i  iều 

357  khoản 2  iều 468 B   u t   n s  2015   

2  Về án ph    n s  s  th m c  giá ng ch: Ông Tống Quang T c  ngh a v  

ch u 3 448 200 đồng (Ba tri u   ốn trăm  ốn mư i tám ngh n  hai trăm đồng)  Ông 
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 guy n Văn   thu c trư ng hợp ngư i cao tu i n n được mi n n p tiền t m  ng 

án ph   

        3   ư ng s  v ng mặt t i phi n tòa được quyền kháng cáo Bản án trong th i 

h n 15 ngày k  t  ngày nh n được Bản án hoặc Bản án được tống đ t hợp    đ  

y u c u Tòa án cấp tr n   t    phúc th m  

        4  Trư ng hợp  ản án được thi hành th o quy đ nh t i  iều 2  u t Thi hành 

án   n s  th  ngư i được thi hành án   n s   ngư i phải thi hành án   n s  c  

quyền th a thu n thi hành án  quyền y u c u thi hành án  t  nguy n thi hành án 

hoặc    cưỡng ch  thi hành án th o quy đ nh t i các  iều 6  7  7a và 9  u t Thi 

hành án   n s ; th i hi u thi hành án được th c hi n th o quy đ nh t i  iều 30 

 u t Thi hành án   n s   

 
Nơi nhận: 

- Các đư ng s ; 

- V S D huy n Th nh  hú; 

- Tòa án nh n   n t nh B n Tr ; 

- Chi c c TH DS huy n Th nh  hú; 

-  ưu hồ s   Văn phòng  

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

H  V n Tú 
                    

   

 
 


